
TRƯỜNG TIỂU HỌC

NAM MINH

BUỔI THỨ NHẤT Áp dụng từ Tuần 1

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Âm nhạc Toán Toán T. Anh Toán T. Anh Toán Thể chất T. Việt Toán Mĩ thuật T. Việt T. Việt

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 T. Việt Âm nhạc Đ. Đức T. Việt T. Anh T. Việt T. Anh T. Việt Thể chất Đ. Đức T. Việt Mĩ thuật T. Việt

4 T. Việt Đ. Đức Âm nhạc T. Việt Đ. Đức T. Việt Đ. Đức T. Việt Đ. Đức Thể chất T. Việt Toán Mĩ thuật

1 Mĩ thuật Toán T. Việt Âm nhạc Toán Thể chất T. Việt T. Anh Toán T. Việt T. Anh Toán T. Việt

2 Toán Mĩ thuật T. Việt Toán Âm nhạc Toán T. Việt Toán T. Anh T. Việt Toán T. Anh T. Việt

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 T. Việt T. Việt Mĩ thuật T. Việt T. Việt Thủ công Thể chất T. Việt T. Việt T. Anh T. Việt T. Việt T. Anh

4 T. Việt T. Việt TNXH T. Việt T. Việt Đ. Đức Toán T. Việt T. Việt Toán T. Việt T. Việt Toán

1 Thể chất Toán T. Việt T. Anh Toán T. Anh Âm nhạc Mĩ thuật Toán T. Việt Tin học Toán T. Việt

2 Toán Thể chất T. Việt Toán T. Anh Âm nhạc T. Anh Toán Mĩ thuật T. Việt Toán Tin học T. Việt

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 T. Việt T. Việt Thể chất T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Mĩ thuật T. Việt T. Việt Tin học

4 T. Việt T. Việt Toán T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Toán T. Việt T. Việt Toán

1 T. Việt T. Việt T. Việt Mĩ thuật Toán Tin học Toán Âm nhạc Toán T. Việt T. Việt Toán T. Anh

2 T. Việt T. Việt T. Việt Toán Mĩ thuật Toán Tin học Toán Âm nhạc T. Việt T. Việt T. Anh Toán

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 Toán Thủ công Toán Thể chất TNXH T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Âm nhạc T. Anh T. Việt T. Việt

4 Đ. Đức TNXH Thủ công TNXH Thể chất T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Toán Toán T. Việt T. Việt

1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Mĩ thuật TNXH Tin học Toán T. Anh Âm nhạc Toán Thể chất

2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt TNXH Mĩ thuật Toán T. Anh Toán Toán Âm nhạc Toán

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 Toán Toán Toán Toán Toán T. Việt T. Việt T. Anh Tin học Kĩ thuật Khoa học Thể chất Âm nhạc

4 SHL/HĐTT SHL/HĐTT SHL/HĐTT SHL/HĐTT SHL/HĐTT T. Việt T. Việt Kĩ thuật Kĩ thuật Tin học Thể chất Khoa học Khoa học
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BẢY

KHỐI LỚP 5

HAI
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TƯ

NĂM

SÁU

THỜI KHÓA BIỂU 2 BUỔI/ NGÀY

Năm học 2018- 2019
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T

KHỐI LỚP 1 KHỐI LỚP 2 KHỐI LỚP 3 KHỐI LỚP 4



TRƯỜNG TIỂU HỌC

NAM MINH

BUỔI THỨ HAI Áp dụng từ Tuần 1

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C

1 L.TViệt T. Việt T. Việt Thể chất L.TViệt Tin học Thủ công T. Anh T. Việt T. Việt T. Anh T. Việt Toán

2 GDNT T. Việt T. Việt Toán Thể chất Toán Tin học Toán T. Anh T. Việt Toán T. Anh Đ. Đức

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 TNXH GDNT GDNT Đ. Đức Thủ công L.TViệt L.TViệt Đ. Đức Toán T. Anh Đ. Đức Đ. Đức T. Anh

1 L.Toán L.TViệt L.TViệt T. Anh L.Toán T. Anh Toán Thể chất Khoa học Khoa học Tin học Khoa học Khoa học

2 L.TViệt L.Toán L.Toán Thủ công T. Anh Toán T. Anh Khoa học Thể chất Lịch sử Khoa học Tin học LT.CMH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 Thủ công HĐGD HĐGD L.TViệt GDNT TNXH TNXH Lịch sử Lịch sử Thể chất LT.CMH LT.CMH Tin học

1

2 SINH HOẠT CÁC CÂU LẠC BỘ

THEO KẾ HOẠCH

3

1 L.Toán L.TViệt L.TViệt T. Anh T. Việt T. Anh L.Toán Tin học LT.CMH LT.CMH Thể chất Lịch sử Lịch sử

2 GDNT L.Toán L.Toán L.Toán T. Anh L.Toán T. Anh LT.CMH Tin học Khoa học Lịch sử Thể chất Kĩ thuật

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 HĐGD GDNT GDNT HĐGD HĐGD GDNT GDNT Khoa học Khoa học Tin học Kĩ thuật Kĩ thuật Thể chất

1 L.TViệt L.TViệt L.TViệt T. Việt T. Việt Thể chất Toán T. Anh Địa lý Địa lý T. Anh Địa lý Địa lý

2 HĐGD HĐGD HĐGD GDNT T. Việt Toán Thể chất LT.HĐGD T. Anh LT.HĐGD Địa lý T. Anh LT.HĐGD

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 GDKNS GDKNS GDKNS GDKNS GDKNS HĐGD HĐGD Địa lý LT.HĐGD T. Anh LT.HĐGD LT.HĐGD T. Anh
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BẢY

KHỐI LỚP 5

HAI

BA

TƯ

NĂM

SÁU

THỜI KHÓA BIỂU 2 BUỔI/ NGÀY

Năm học 2018- 2019

THỨ
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IẾ

T

KHỐI LỚP 1 KHỐI LỚP 2 KHỐI LỚP 3 KHỐI LỚP 4



TRƯỜNG TIỂU HỌC

NAM MINH

MÔN HỌC

VÀ HĐGD 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C

Chào cờ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T. Việt 112 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

Toán 62 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Đ. Đức 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TNXH 9 1 1 1 1 1 2 2

TC (KT) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thể chất 23 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mĩ thuật 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Âm nhạc 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T. Anh 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tin học 16 2 2 2 2 2 2 2 2

Khoa 12 2 2 2 2 2 2

Lịch sử 6 1 1 1 1 1 1

Địa lý 6 1 1 1 1 1 1

LTCMH 6 1 1 1 1 1 1

 - L.Tviệt 13 3 3 3 1 1 1 1

 - L.Toán 10 2 2 2 1 1 1 1

GDNT 10 2 2 2 1 1 1 1

GDKNS 5 1 1 1 1 1

HĐGD 16 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SHL/HDTT 5 1 1 1 1 1

Tổng chia 416 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 - GVCN 311 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

 - GVMT 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GDNT 1 1 1 1 1

 - GV ÂN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GDNT 1 1 1 1 1

 - GVTD 23 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 - GVTA1 20 4 4 4 4 4

 - GVTA2 20 4 4 4 4 4

TA 2-5 40

 - GVTH 21 2 2 2 2 2 2 2 2

HĐGD 1 1 1 1 1

KHỐI LỚP 5

THỐNG KÊ BIÊN CHẾ SỐ TIẾT CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC/ TUẦN CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2018- 2019
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TRƯỜNG TIỂU HỌC

NAM MINH

Áp dụng từ tuần 1

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2A Chào cờ 4A Chào cờ 5A Chào cờ 3A

2 1A BDHS 5A BDHS 4A 2B 2A 4B 3A 5B Kiểm tra 3B

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ sắp xếp

3 1B Khối 1 5B Khối 2 4B BDHSG 2B 4C 3B 5C phòng -

4 1C 5C 4C - - máy

1 2A 1A 3A 4A 4A 2A 5A 3A 5A

2 2B BDHS 1B BDHS - 4B 4B 2B 5B 3B Bồi 5B

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ dưỡng

3 - Khối 2 1C Khối 1 3B 4C 4C BDHSG 5C BDHSG HSG 5C

4 - - - -

1 3B 4A 1A 2A 3A 5A

2 3A Sinh 4B Sinh hoạt 1B Sinh hoạt 2B Sinh hoạt 3B Sinh 5B Sinh

hoạt HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ hoạt hoạt

3 - CLB 4C CLB  - CLB - CLB - CLB 5C CLB

4 - - 1C - - -

1 4A 2A - 5A 2A 5C 3A 3A 4A

2 4B BDHS 2B BDHS - 5B 2B 5B 3B 3B 4B

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ 

3 4C Khối 4 - Khối 5 2A 5C BDHSG 5A BDHSG - 4C

4 - - 2B - -

1 5A 3A 5C 3A 4C 4A 5A 4A Đề xuất

2 5B BDHS 3B BDHS - 3B 4B 4B Bồi 5B - khắc

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ dưỡng phục

3 5C Khối 5 - Khối 3 5B BDHSG 4A 4C HSG 5C 4B phòng

4 - - 5A - 4C máy
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NĂM
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BẢY

MĨ THUẬT TIN HỌC

HAI

BA

TƯ

THỂ DỤC TIẾNG ANH (PH)
THỨ

T
IẾ

T

ÂM NHẠC TIẾNG ANH (Tr)

THỜI KHÓA BIỂU 2 BUỔI/ NGÀY GIÁO VIÊN CHUYÊN

Năm học 2018- 2019


